[bookmark: _GoBack]                                     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG
Thời gian: Từ ngày 30/3- 29/4/2020

	Thời gian
	Quay video
	Học trực tuyến

	
	Hoạt động

	Nội dung dạy
	GV thực hiện
	Nội dung dạy
	GV thực hiện

	
Tuần 1 tháng 4

	Thứ hai
30/3/2020
	NBTN

	Quả cam, quả chuối
	

	Quả cam, quả chuối
	Cô Vũ Thị Bình

	Thứ ba
31/3/2020
	PTVĐ
	- VĐCB: - VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 15 cm
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	
Đặng Thị Hạnh
	
	

	Thứ tư
1/4/2020
	Âm nhạc
	Âm nhạc
- DH: Em tập lái ô tô
- TCAN: Dậm chân theo tiêt tấu to nhỏ
	
Trần Thị Minh
	
	

	Thứ năm 2/4/2020
	Văn học

	Văn học
Truyện: Đôi bạn nhỏ

	
	
Truyện: Đôi bạn nhỏ
	
Chu Thị Mai Anh

	Thứ sáu 3/4/2020
	Tạo hình
	Tô màu Quả cam
	Phạm Thu Hường
	
	


	
Tuần 2/4/2020

	Thời gian

	
Quay video 
	
Học trực tuyến

	
	Hoạt động

	Nội dung dạy
	GV thực hiện
	Nội dung dạy
	GV thực hiện

	Thứ hai
6/4/2020
	KNS

	Dạy trẻ cách đeo khẩu trang
	

	Khẩu trang
	Chu Thị Mai Anh

	Thứ ba
7/4/2020
	
PTVĐ

	PTVĐ
- VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay
- TCVĐ: Gieo hạt
	
Nguyễn Thị Hải
	
	

	Thứ tư
8/4/2020
	Âm nhạc
	Âm nhạc
- DVĐ: Em tập lái ô tô
- NH: Dậm chân theo tiêt tấu to nhỏ
	
Vũ Thị Hòa
	
	

	Thứ năm
9/4/2020
	Văn học
	Văn học
Truyện: Thỏ con không vâng lời
	
	
Truyện: Thỏ con không vâng lời
	
Trần Thị Minh

	Thứ sáu
10/4/2020
	Tạo hình
	Tạo hình
Nặn quả cam
	Hoàng Thị Dung
	
	

	
Tuần 3/4/2020

	Thời gian
	Quay video
	Học trực tuyến

	
	Hoạt động

	Nội dung dạy
	GV thực hiện
	Nội dung dạy
	GV thực hiện

	


	Thứ 2
13/4/2020
	NBTN

	Máy bay
(MT23)
	

	Máy bay
	
Đặng Thị hạnh

	Thứ 3
14/4/2020
	PTVĐ

	PTVĐ
VĐCB: Bật qua vạch kẻ khoảng cách 15 - 20 cm
TCVĐ: Chi chi chành chành
	
Hoàng Thị dung
	
	

	Thứ 4
15/4/2020
	HĐTH

	Tô màu máy bay
	Vũ Thị Hòa
	
	

	Thứ 5
16/4/2020
	HĐVĐV

	Xếp máy bay
	
	Xếp máy bay
	Nguyễn Thị Hải

	Thứ 6
17/4/2020
	Âm nhạc
	Âm nhạc
- DH: Nhớ lời cô dặn
- TCAN: Ai nhanh nhất
	Phạm Thu Hường
	
	


	                                                                            Tuần 4/4/2020


	Thứ 2
20/4/2020
	KNS
	Hưỡng dẫn trẻ rửa tay khô
	

	Hưỡng dẫn trẻ rửa tay khô
	Chu Thị Mai Anh

	Thứ 3
21/4/2020
	PTVĐ

	PTVĐ
-VĐCB: Bật xa
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	Trần Thị Minh
	
	

	Thứ tư
22/4/2020
	Âm nhạc
	Âm nhạc
- NH: Bố là tất cả
- VĐ: Nhớ lời cô dặn


	
Đặng Thị Hạnh
	
	

	Thứ năm
23/4/2020
	Văn học

	Văn học
Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

	

	Văn học
Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

	
Vũ Thị Bình

	
Thứ sáu
24/4/2020
	
Tạo hình

	
Tô màu máy bay
	
Hoàng Thị Dung

	

	


	
	



Tuần 5/4/2020


	Thứ hai
27/4/2020
	NBTN
	Mũ, ba lô
	

	Mũ, ba lô
	Phạm Thu Hường

	Thứ ba
28/4/2020
	
PTVĐ

	
PTVĐ
VĐCB: Bật về phía trước ( MT5)
TCVĐ: Chi chi chành chành

	
Hoàng Thị Dung
	
	

	Thứ tư
29/4/2020
	Âm nhạc
	Âm nhạc
VĐTH: Lái ô tô
NH: Nghe đi đường em nhớ


	
Trần Thị Minh
	
	

	Thứ năm
30/4/2020
	Văn học

	Văn học
Thơ: Cây bắp cải

	Nguyễn thị Hải
	

	


	Thứ sáu
31/4/2020
	Tạo Hình
	Nặn quả cà chua
	Chu Thị Mai Anh
	
	



